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TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA 
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1. Họ và tên thường dùng: 	 CẤN THỊ TỐ ANH.
2. Họ và tên khai sinh: 	 CẤN THỊ TỐ ANH.
    Các bí danh/tên gọi khác: Không.
3. Ngày, tháng, năm sinh: 29/04/1964.            4. Giới tính: Nữ.
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia 
nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội.
7. Quê quán: Xã Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.
8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ dân phố Vực, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội.
    Nơi ở hiện nay: Như trên.
9. Số Căn cước: 040******024.      	 Ngày cấp:16/08/2024.              Cơ quan cấp: Bộ công an.
10. Dân tộc: Kinh.                         	 11. Tôn giáo: Không.
12. Trình độ: 
  	 - Giáo dục phổ thông: 10/10 phổ thông.
  	 - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Quản trị kinh doanh.
  	 - Lý luận chính trị: Sơ cấp.
  	 - Ngoại ngữ: Tiếng Anh A.
13. Nghề nghiệp hiện nay: Bí thư chi bộ.
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bí thư chi bộ.
15. Nơi công tác: Chi bộ Tổ dân phố Vực, phường Thanh Liệt.
16. Ngày vào Đảng: 16/07/1999;    Ngày chính thức: 16/07/2000;    Số thẻ đảng viên: 040******024.
  	 - Chức vụ trong Đảng: Bí thư chi bộ Tổ dân phố Vực.
  	 - Ngày ra khỏi Đảng: Không. 
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Hội Phụ nữ.
	 - Tên tổ chức đoàn thể: Chi hội phụ nữ TDP Vực   - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Hội viên phụ nữ.
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội: Không.
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không. 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 1986 đến 1999 Cán bộ thống kê, kế toán công ty dệt 19/5 Hà Nội;
Từ 1999 đến 2010 Phó giám đốc nhà máy sợi, Công ty dệt 19/5 Hà Nội;
Từ 2011 đến 2014 Giám đốc nhà máy sợi, Công ty dệt 19/5 Hà Nội;
Từ 2014 đến 2019 Nghỉ hưu theo chế độ;
0 Từ 2019 đến 2025 Tổ phó tổ dân phố Vực, xã Thanh Liệt;
Từ 2025 đến 06/2025 Bí thư chi bộ Tổ dân phố Vực, xã Thanh Liệt;
Từ 06/2025 đến nay Bí thư chi bộ Tổ dân phố Vực, phường Thanh Liệt.



TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA 
NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

PHƯỜNG THANH LIỆT NHIỆM KỲ 2026-2031
ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 01

1. Họ và tên thường dùng: 	 TRIỆU THỊ VÂN ÁNH.
2. Họ và tên khai sinh: 	 TRIỆU THỊ VÂN ÁNH.
    Các bí danh/tên gọi khác: Không.
3. Ngày, tháng, năm sinh: 09/11/1976.  	 4. Giới tính: Nữ.
5. Quốc tịch: Chỉ có duy nhất 1 Quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện các thủ tục xin gia 
nhập quốc gia, quốc tịch khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội.
7. Quê quán: Phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội.
8. Nơi đăng ký thường trú: Đội 2, ngõ 21 thôn Tả Thanh Oai, xã Đại Thanh, thành phố Hà Nội.
    Nơi ở hiện nay: Như trên.
9. Số Căn cước: 001******408.        Ngày cấp: 06/01/2025                     Cơ quan cấp: Bộ Công An.
10. Dân tộc: Kinh. 	                 11. Tôn giáo:  Không.
12. Trình độ: Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông, Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Văn hóa. 
  - Lý luận chính trị: Trung cấp.
  - Ngoại ngữ: Tiếng Anh B.
13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức Văn hóa - Xã hội.
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội.
15. Nơi công tác: Phòng Văn hóa-Xã hội, UBND phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội.
16. Ngày vào Đảng: 20/6/2000.      Ngày chính thức: 20/6/2001.        Số thẻ đảng viên: 001******408.
  - Chức vụ trong Đảng: Đảng viên.
  - Ngày ra khỏi Đảng: Không.
Lý do ra khỏi Đảng: Không.
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không.
- Tên tổ chức đoàn thể: Không.
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không.
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội: Không.
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Đại biểu HĐND xã Tân Triều  khóa 18 nhiệm kỳ 1999- 2004.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 01/1999 đến 5/2003 Đại biểu HĐND xã Tân Triều Khóa 18 nhiệm kỳ 1999-2004;  
Công nhân Đài truyền thanh xã Tân Triều;

Từ 5/2003 đến 4/2007 Trưởng đài truyền thanh xã Tân Triều;
Từ 6/2007 đến 6/2025 Công chức Văn hóa-Xã hội UBND xã Tân Triều;
Từ 7/2025 đến nay Chuyên viên Phòng Văn hóa-Xã hội phường Thanh Liệt.
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1. Họ và tên thường dùng: ĐỖ VĂN QUỲNH.
2. Họ và tên khai sinh:  	 ĐỖ VĂN ẤU.
Các bí danh/tên gọi khác: Không.
3. Ngày, tháng, năm sinh: 19/10/1970. 	 4. Giới tính: Nam.
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch 
quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Đại Thanh, thành phố Hà Nội. 
7. Quê quán: Xã Đại Thanh, thành phố Hà Nội.
8. Nơi đăng ký thường trú: Xã Đại Thanh, thành phố Hà Nội.
Nơi ở hiện nay:  Xã Đại Thanh, thành phố Hà Nội.
9. Số Căn cước: 001******673.      Ngày cấp: 25/04/2021.       Cơ quan cấp: Cục CSQLHC về TTXH.
10. Dân tộc: Kinh                             11. Tôn giáo: Không.
12. Trình độ: Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông, Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học ngành Luật Kinh tế.
    - Lý luận chính trị: Trung cấp.	 Ngoại ngữ: Tiếng Anh B1.
13. Nghề nghiệp hiện nay: Viên chức.
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm.
15. Nơi công tác: Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Thanh Liệt.
16. Ngày vào Đảng: 18/08/2002. Ngày chính thức: 18/08/2003; Số thẻ đảng viên: 001******673.
    - Chức vụ trong Đảng: Đảng uỷ viên, Bí thư Chi bộ.
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: Có.
    - Tên tổ chức đoàn thể: UBMTTQ Việt Nam phường Thanh Liệt. 
    - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Uỷ viên.
18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội: Không.
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Là đại biểu HĐND xã Đại Thanh, nhiệm kỳ 2021-2026.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Từ 04/1993 đến 04/1999 Uỷ viên BCH Chi Đoàn, Trung đội trưởng dân quân Thôn Yên Ngưu, xã Tam Hiệp;
Từ 05/1999 đến 10/2002 Phó Chủ nhiệm HTX, Phó trưởng thôn Yên Ngưu, Đại biểu HĐND xã Tam Hiệp khoá 17;
Từ 11/2002 đến 05/2005 Phó trưởng thôn Yên Ngưu, Đại biểu HĐND xã Tam Hiệp khoá 17;
Từ 6/2005 đến 10/2008 Chi uỷ viên Chi bộ 3, Phó trưởng thôn Yên Ngưu, Đại biểu HĐND xã Tam Hiệp khoá 

18. Ủy viên UBKT Đảng ủy xã Tam Hiệp;

Từ 11/2008 đến 10/2009
Chi uỷ viên Chi bộ 3, phó thôn Yên Ngưu, Trưởng ban công tác mặt trận khu 6, Phó chủ 
tịch UBMTTQ xã Tam Hiệp, Đại biểu HĐND xã Tam Hiệp khoá 18, Uỷ viên UBKT 
Đảng uỷ xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì;

Từ 11/2009 đến 07/2010 Bí thư chi bộ 3 thôn Yên Ngưu, Trưởng ban CTMT khu 6. Đại biểu HĐND xã Tam 
Hiệp khoá 18;

Từ 07/2010 đến 05/2021 Đảng uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Hiệp; Đại biểu HĐND xã Tam Hiệp khoá 19, 20;
Từ 06/2020 đến 06/2025 Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Tam Hiệp, Đại biểu HĐND xã Tam Hiệp khóa 21;
Từ 07/2025 đến 12/2025 Giám đốc Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao phường Thanh Liệt; Đại biểu 

HĐND xã Đại Thanh, khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026;
Từ 01/2026 đến nay Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Thanh Liệt, Đại biểu HĐND xã Đại 

Thanh, khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026.
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1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN NGHIÊM CHỈNH.
2. Họ và tên khai sinh: 	 NGUYỄN NGHIÊM CHỈNH.
    Các bí danh/tên gọi khác: Không.
3. Ngày, tháng, năm sinh: 01/5/1983.  	 4. Giới tính: Nam.
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin 
gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Đại Thanh, thành phố Hà Nội.
7. Quê quán: Xã Đại Thanh, thành phố Hà Nội.
8. Nơi đăng ký thường trú: Cụm 6, Ích Vịnh, xã Đại Thanh, thành phố Hà Nội.
    Nơi ở hiện nay: Như trên.
9. Số Căn cước: 001******699      Ngày cấp: 15/4/2021         Cơ quan cấp: Cục CSQLHC về TTXH.
10. Dân tộc: Kinh.                                         	 11. Tôn giáo: Không.
12. Trình độ: Giáo dục phổ thông:12/12 phổ thông
   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học ngành Luật Kinh tế.  - Học vị: Thạc sĩ.
   - Lý luận chính trị: Trung cấp.    	                         - Ngoại ngữ: Tiếng Anh khung B1 châu Âu.
13. Nghề nghiệp hiện nay: Chuyên viên UBKT Đảng ủy phường Thanh Liệt.
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chuyên viên.
15. Nơi công tác: Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội
16.  Ngày vào Đảng: 03/4/2007         Ngày chính thức: 03/4/2008           Số thẻ đảng viên: 001******699
    - Chức vụ trong Đảng: Đảng viên.
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: Không.
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”.
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội: Không.
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Đại biểu HĐND xã Đại Thanh, nhiệm kỳ 2021-2026. 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 5/2008 đến 12/2008 Phó Chỉ huy trưởng, Ban CHQS xã Vĩnh Quỳnh;
Từ 01/2009 đến 8/2018 Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội LHTN xã Vĩnh Quỳnh;
Từ 7/2018 đến 6/2025 Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Vĩnh Quỳnh;
Từ 7/2025 đến nay Chuyên viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy phường Thanh Liệt;

Ủy viên BCH Đảng bộ xã Vĩnh Quỳnh nhiệm kỳ 2010-2015; nhiệm kỳ 
2015-2020; nhiệm kỳ 2020-2025;
Đại biểu HĐND xã Vĩnh Quỳnh nhiệm kỳ 2011-2016; nhiệm kỳ 2016-2021; 
Đại biểu HĐND xã Đại Thanh nhiệm kỳ 2021-2026;
Hội thẩm nhân dân Tòa án khu vực 11 nhiệm kỳ 2016-2021.
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1. Họ và tên thường dùng: PHẠM VĂN DŨNG.
2. Họ và tên khai sinh: 	 PHẠM VĂN DŨNG.
    Các bí danh/tên gọi khác: Không.
3. Ngày, tháng, năm sinh: 14/3/1969.    	 4. Giới tính: Nam.
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch duy nhất là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục 
xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội.
7. Quê quán: Phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội.
8. Nơi đăng ký thường trú: 14 ngách 32 ngõ 816 đường Kim Giang, Tổ dân phố Tràng, phường Thanh Liệt,  
thành phố Hà Nội
 	 Nơi ở hiện nay: Như trên.
9. Số Căn cước: 001******045           Ngày cấp: 15/4/2021            Cơ quan cấp: Cục CSQLHC về TTXH.
10. Dân tộc: Kinh.                     	 11. Tôn giáo: Không. 
12. Trình độ: Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông. 
	 - Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư kinh doanh nông nghiệp, Cử nhân chính trị học.
- Lý luận chính trị: Trung cấp Lý luận chính trị-hành chính.          - Ngoại ngữ: Tiếng Anh A2.
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường  
      Thanh Liệt.
15. Nơi công tác: Hội đồng nhân dân phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội.
16. Ngày vào Đảng: 20/12/2001;          Ngày chính thức: 20/12/2002;            Số thẻ đảng viên: 001******045
    - Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy phường Thanh Liệt.
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: Không.
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 01 Bằng khen của Trung ương Hội nông dân 
Việt Nam (năm 2011), 01 Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội (năm 2021).
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích .

21. Là đại biểu Quốc hội: Không. 
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Đại biểu HĐND huyện Thanh Trì nhiệm kỳ 2011-2016; đại biểu HĐND 
xã Thanh Liệt nhiệm kỳ 2011-2026, nhiệm kỳ 2016-2021; đại biểu HĐND phường Thanh Liệt nhiệm kỳ 
2021-2026.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Từ 3/2004 đến 2/2007 Trưởng ban kiểm soát HTX Dịch vụ Nông nghiệp Thanh Liệt;

Từ 3/2007 đến 9/2007 Phó chủ nhiệm HTX Dịch vụ Nông nghiệp Thanh Liệt;

Từ 10/2007 đến 4/2013 Chủ tịch Hội Nông dân xã Thanh Liệt; Phó Chủ tịch kiêm nhiệm UBMTTQ xã  
Thanh Liệt nhiệm kỳ 2008-2013;

Từ 5/2013 đến 4/2015 Thường trực Đảng ủy - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Thanh Liệt;
Từ 5/2015 đến 5/2016 Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Thanh Liệt;
Từ 6/2016 đến 11/2019 Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã  

Thanh Liệt;

Từ 12/2019 đến 6/2025 Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Thanh Liệt, Ủy viên BCH Đảng bộ xã Thanh Liệt nhiệm 
kỳ 2005-2010; nhiệm kỳ 2010-2015; nhiệm kỳ 2015-2020; nhiệm kỳ 2020-2025;

Từ 7/2025 đến nay Đại biểu HĐND phường Thanh Liệt NK 2021-2026. Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ 
tịch HĐND phường Thanh Liệt, khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026.

TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA 
NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

PHƯỜNG THANH LIỆT NHIỆM KỲ 2026-2031
ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 02



TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA 
NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

PHƯỜNG THANH LIỆT NHIỆM KỲ 2026-2031
ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 01

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ DUYÊN.
2. Họ và tên khai sinh:       NGUYỄN THỊ DUYÊN.
3. Ngày, tháng, năm sinh: 20/5/1960.                  	 4. Giới tính: Nữ.
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia 
nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Tổ dân phố Nội An, phường Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.
7. Quê quán: Tổ dân phố Nội An, phường Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.
8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ dân số Yên Xá, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội.
    Nơi ở hiện nay: Như trên.
9. Số Căn cước: 001******515     Ngày cấp: 25/4/2021     Cơ quan cấp: Cục CSQLHC về Trật tự Xã hội.
10. Dân tộc: Kinh.                   	 11. Tôn giáo: Không. 
12. Trình độ: Giáo dục phổ thông: 10/10 Bổ túc văn hóa, Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học ngành 
Điều dưỡng.
- Lý luận chính trị: Sơ cấp.	 - Ngoại ngữ: Tiếng Pháp A.
13. Nghề nghiệp hiện nay: Hưu trí.
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chi Hội trưởng Chi hội CCB Tổ dân phố Yên 
Xá; Ủy viên Ban thường vụ Hội Cựu Chiến binh phường Thanh Liệt.
15. Nơi công tác: Chi hội Cựu Chiến binh Tổ dân phố Yên Xá.
16. Ngày vào Đảng: 29/6/1985     Ngày chính thức: 29/6/1986         Số thẻ đảng viên: 001******515.
- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên.
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Có.
- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Cựu chiến binh phường Thanh Liệt.
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Ủy viên Ban Thường vụ Hội CCB phường; Chi hội trưởng Chi hội 
CCB Tổ dân phố Yên Xá.
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huy chương Quân Kỳ Quyết thắng; Huân 
chương Chiến Công hạng III; Huy chương Chiến sỹ vẻ vang Nhất, Nhì và Ba.
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội: Không.	 22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không. 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Từ 5/1978 đến 7/1978 Binh nhì; Chiến sỹ; Trường Đại học Quân y
Từ 8/1978 đến 8/1979 Binh nhất; Học Y tá sơ cấp Viện Quân y 103; Học viên;

Từ 9/1979 đến 9/1984 Hạ sĩ, Trung sĩ, Thượng sĩ, Chuẩn úy; Y tá sơ cấp Khoa khám bệnh Viện Quân y 103; Ủy viên 
Ban chấp hành Đoàn Viện Quân y 103;

Từ 10/1984 đến 10/1986 Thiếu úy; Học viên Y tá trung cấp, Học viện Quân y;
Từ 11/1986 đến 8/1994 Trung úy, Thượng úy; Công tác tại Khoa Khám bệnh Viện quân y 103, Học Viện quân y;
Từ 9/1994 đến 12/1998 Đại úy; Học viên Cử nhân Điều dưỡng Học Viên Quân y;

Từ 01/1999 đến 9/2011
Thiếu tá, Trung tá, Thượng tá; Hành chính Trưởng Khoa Khám bệnh, Viện Quân y 103, Học 
Viện Quân y; Từ năm 2000 đến năm 2010: Chi ủy viên Chi bộ Khoa Khám bệnh, Viện Quân y 
103; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Viện Quân y 103;

Từ 10/2011 đến 6/2025 Nghỉ chế độ hưu trí tại Tổ dân phố Yên Xá; Từ năm 2017 đến 2025: Chi ủy viên Chi bộ Yên Xá; 
Chi Hội Trưởng Chi hội CCB Tổ dân phố Yên Xá; Ủy viên Ban Chấp hành Hội CCB xã Tân Triều;

Từ 7/2025 đến nay Ủy viên Ban Chấp hành Hội CCB phường Thanh Liệt, Chi hội trưởng Chi hội CCB Tổ dân phố 
Yên Xá, phường Thanh Liệt.



TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA 
NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

PHƯỜNG THANH LIỆT NHIỆM KỲ 2026-2031
ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 06

1. Họ và tên thường dùng:  	 PHẠM QUANG ĐẠT.
2. Họ và tên khai sinh:  	 PHẠM QUANG ĐẠT.
    Các bí danh/tên gọi khác: Không.
3. Ngày, tháng, năm sinh: 10/01/1983. 	 4. Giới tính: Nam.
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập 
quốc tịch, quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Triều Khúc, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội.
7. Quê quán: Xâm Động, xã Hồng Vân, thành phố Hà Nội.
8. Nơi đăng ký thường trú: Xóm Chùa, Tổ dân phố Triều Khúc, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội.
    Nơi ở hiện nay: Số 6 ngõ 118/32 Xóm Chùa, Tổ dân phố Triều Khúc, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội.
9. Số Căn cước: 001******775; Ngày cấp: 27/04/2021; Cơ quan cấp: Cục CSQLHC về TTXH.
10. Dân tộc: Kinh.                                           	11. Tôn giáo: Không.
12. Trình độ: Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông; Chuyên môn, nghiệp vụ:  Đại học Chăn nuôi và thú y.
- Lý luận chính trị:  Sơ Cấp.
- Ngoại ngữ: Không.
13. Nghề nghiệp hiện nay: Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT Tổ dân phố Triều Khúc.
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bí thư chi bộ, Trưởng ban CTMT Tổ dân phố 
Triều Khúc.
15. Nơi công tác: Chi bộ Tổ dân phố Triều Khúc.
16. Ngày vào Đảng: 03/04/2011      Ngày chính thức: 03/04/2012          Số thẻ đảng viên: 001******775.
- Chức vụ trong Đảng: Bí thư chi bộ Tổ dân phố Triều Khúc.
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Có.
- Tên tổ chức đoàn thể: Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường.
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Ban chấp hành mặt trận tổ quốc và ban chấp hành Hội Nông dân Phường
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội: Không.
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 01/2021 đến 7/2025 Cán bộ thú y xã Tân Triều, huyện Thanh Trì;

Từ 7/2025 đến 2/2026 Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận Tổ dân phố Triều Khúc, 
phường Thanh Liệt.

Từ 2/2026 đến nay Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận TDP Triều Khúc, phường 
Thanh Liệt.



TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA 
NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

PHƯỜNG THANH LIỆT NHIỆM KỲ 2026-2031
ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 06

1. Họ và tên thường dùng: DƯƠNG VĂN ĐỘ.
2. Họ và tên khai sinh: 	 DƯƠNG VĂN ĐỘ.
    Các bí danh/tên gọi khác: Không có.
3. Ngày, tháng, năm sinh: 13/3/1975.     	 4. Giới tính: Nam.
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia 
nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Đại Thanh, thành phố Hà Nội.
7. Quê quán: Xã Đại Thanh, thành phố Hà Nội.
8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Quỳnh Đô, xã Đại Thanh, thành phố Hà Nội.
    Nơi ở hiện nay: Cụm 4, thôn Quỳnh Đô, xã Đại Thanh, thành phố Hà Nội.
9. Số Căn cước: 001******576       Ngày cấp: 14/4/2021             Cơ quan cấp: Cục CSQLHC về TTXH.
10. Dân tộc: Kinh.                   	  11. Tôn giáo: Không.
12. Trình độ: Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông, Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, ngành Luật kinh tế
- Lý luận chính trị: Trung cấp lý luận chính trị- hành chính.            - Ngoại ngữ: Tiếng Anh, B.
13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó trưởng Ban Văn hóa- xã hội HĐND Phường.
15. Nơi công tác: Hội đồng nhân dân phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội.
16. Ngày vào Đảng: 03/03/2006;       Ngày chính thức: 03/03/2007;   Số thẻ đảng viên: 001******576.
- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên.
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: Không.
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội: Không.
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Là đại biểu HĐND phường Thanh Liệt, nhiệm kỳ 2021-2026.

 TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Từ 3/2007 đến 8/2012 Cán bộ LĐ-TBXH xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội;
Từ 5/2010 đến 5/2015 Uỷ viên BCH Đảng bộ xã Vĩnh Quỳnh khóa 25;
Từ 8/2012 đến 6/2014 Cán bộ tư pháp xã Vĩnh Quỳnh, đại biểu HĐND xã Vĩnh Quỳnh khóa 19;
Từ 5/2015 đến 5/2020 Uỷ viên BCH Đảng bộ xã Vĩnh Quỳnh khóa 26, Đại biểu HĐND xã Vĩnh Quỳnh khóa 20;
Từ 6/2014 đến 6/2018 Phó chủ tịch HĐND xã Vĩnh Quỳnh, khóa 19, 20;
Từ 6/2018 đến 9/2021 Uỷ viên BTV, Chủ tịch UBMTTQ xã Vĩnh Quỳnh;

Từ 5/2020 đến 9/2021 Phó bí thư TT Đảng ủy, chủ nhiệm UBKT Đảng ủy; Đại biểu HĐND, chủ tịch UB. 
MTTQ xã Vĩnh Quỳnh khóa 21;

Từ 9/2021 đến 6/2025 Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Đại 
biểu HĐND xã Vĩnh Quỳnh khóa 21;

Từ 7/2025 đến nay Đại biểu HĐND phường Thanh Liệt, Phó trưởng Ban Văn hóa - xã hội HĐND phường 
Thanh Liệt - thành phố Hà Nội.



TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA 
NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

PHƯỜNG THANH LIỆT NHIỆM KỲ 2026-2031
ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 04

1. Họ và tên thường dùng:  	 TRẦN THANH HÀ.
2. Họ và tên khai sinh:  	 TRẦN THANH HÀ.
    Các bí danh/tên gọi khác: Không.
3. Ngày, tháng, năm sinh: 08/01/1974.  	 4. Giới tính: Nam.
5. Quốc tịch: chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia 
nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội. 
7. Quê quán: Xã Nam Gianh, tỉnh Quảng Trị.
8. Nơi đăng ký thường trú: Số 4 ngách 148/35 Đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội
    Nơi ở hiện nay: Như trên.
9. Số Căn cước:  001******702            Ngày cấp: 5/3/2023                    Cơ quan cấp: Bộ công an.
10. Dân tộc:  Kinh.                                                                                      11. Tôn giáo:  Không
12. Trình độ: Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông. 
    - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, các ngành: Hành chính, Luật Kinh tế.
    - Lý luận chính trị: Trung cấp.	   - Ngoại ngữ: Tiếng Anh C.
13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó trưởng ban Kinh tế-Ngân sách.
15. Nơi công tác:  HĐND phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội.
16. Ngày vào Đảng:  19/5/1996             Ngày chính thức: 19/5/1997        Số thẻ đảng viên:  001******702.
    - Chức vụ trong Đảng:  Ủy viên BCh Đảng bộ phường Thanh Liệt.
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:  Không.
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng:  Không bị kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội: Không.
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Đại biểu hội đồng Nhân dân phường Thanh Liệt khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 12/2007 đến 12/2007 Làm hợp đồng công tác Chỉ huy phó tại UBND Thị trấn Văn Điển, huyện 
Thanh Trì;

Từ 01/2008 đến 6/2021 Đảng ủy viên, Ủy viên ủy ban, Chỉ huy trưởng quân sự tại UBND Thị trấn 
Văn Điển;

Từ 7/2021 đến 6/2025 Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì;

Từ 7/2025 đến nay Đảng uỷ viên, Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND phường 
Thanh Liệt.



TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA 
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1. Họ và tên thường dùng: CAO NGỌC HÀ.
2. Họ và tên khai sinh: 	 CAO NGỌC HÀ.
Các bí danh/tên gọi khác: Không.
3. Ngày, tháng, năm sinh: 10/11/1979.  	                          4. Giới tính: Nam.
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin 
gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.     7. Quê quán: Xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.
8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ dân phố 34, phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội.
Nơi ở hiện nay: Căn hộ 726, Tòa nhà HH1C, Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội.
9. Số Căn cước: 040******440    Ngày cấp: 02/05/2021          Cơ quan cấp: Cục CSQLHC về TTXH
10. Dân tộc: Kinh                                	                           11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ: Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông, Chuyên môn, nghiệp vụ: Chỉ huy Tham mưu binh chủng 
hợp thành   - Học vị: Thạc sĩ, ngành Khoa học quân sự 	 - Lý luận chính trị: Trung cấp   	
    - Ngoại ngữ: Không.
13. Nghề nghiệp hiện nay: Bộ đội.
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Thanh Liệt; 
       Quân hàm Thượng tá.
15. Nơi công tác: Ban CHQS phường Thanh Liệt.
16. Ngày vào Đảng: 11/01/2003; Ngày chính thức: 11/01/2004; Số thẻ đảng viên: 040******440.
     - Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy.
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không	 18. Tình trạng sức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.
 20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội: Không.		  22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Từ 9/1998 đến 8/1999 Binh nhì, Học viên tạo nguồn; Trung đội 3, Đại đội 5, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 36, Sư đoàn 308, Quân đoàn 1.
Từ 9/1999 đến 7/2003 Trung sỹ, Thượng sỹ, học viên, Trung đôi 6, Tiểu đoàn 8, Trường sỹ quan Lục quân 1.

Từ 8/2003 đến 12/2004 Thiếu úy, Trung úy, Trung đội trưởng, Trung đội 1, Đại đội 1, Tiểu đoàn Đào tạo HSQ-CH, Trường Quân sự,  
Quân khu Thủ đô.

Từ 01/2005 đến 8/2005 Trung úy, Phó Đại đội trưởng, Lớp xã phường đội trưởng, Tiểu đoàn TH-BT, Trường Quân sự, Quân khu Thủ đô.
Từ 9/2005 đến 8/2006 Trung úy, Học viên Đào tạo giảng viên KTCĐBB, Hệ 4, Trường sỹ quan Lục quân 1.
Từ 9/2006 đến 8/2009 Trung úy, Thượng úy, Trợ lý kế hoạch, Phòng Đào tạo, Trường Quân sự, Bộ Tư Lệnh Thủ đô Hà Nội.
Từ 9/2009 đến 10/2010 Thượng úy, Đại úy, Đại độ trưởng, Đại đội 9, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 692, Sư đoàn 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.
Từ 11/2010 đến 8/2013 Đại úy, Thiếu tá, Trợ lý kế hoạch, Phòng Đào tạo, Trường Quân sự, Bộ Tư Lệnh Thủ đô Hà Nội.
Từ 9/2013 đến 8/2016 Thiếu tá, Học viên Đào tạo cao học, Hệ 14, Trường sỹ quan Lục quân 1.
Từ 9/2016 đến 3/2022 Thiếu tá, Trung tá, Trợ lý đào tạo, Phòng Đào tạo, Trường Quân sự, Bộ Tư Lệnh Thủ đô Hà Nội.
Từ 4/2022 đến 7/2022 Trung tá, Phó Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn 1, Trường Quân sự, Bộ Tư Lệnh Thủ đô Hà Nội.
Từ 8/2022 đến 01/2023 Trung tá, Học viên Đào tạo ngắn Chỉ huy Tham mưu Quân sự địa phương, Học viện Lục quân.
Từ 02/2023 đến 3/2024 Trung tá, Phó Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn 1, Trường Quân sự, Bộ Tư Lệnh Thủ đô Hà Nội.
Từ 4/2024 đến 04/2025 Trung tá, Giáo viên Tổ Hậu cần-Kỹ thuật, Khoa Binh chủng hợp thành, Trường Quân sự, Bộ Tư Lệnh Thủ đô Hà Nội.
Từ 4/2025 đến 12/2025 Trung tá, Thượng tá, Trường ban Khoa học quân sự, Trường Quân sự, Bộ Tư Lệnh Thủ đô Hà Nội.
Từ 01/2026 đến nay Thượng tá, Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy quân sự, phường Thanh Liệt, Bộ Tư Lệnh Thủ đô Hà Nội.



TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA 
NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

PHƯỜNG THANH LIỆT NHIỆM KỲ 2026-2031
ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 02

1. Họ và tên thường dùng: 	 GIANG THỊ XUÂN HẠ.
2. Họ và tên khai sinh: 	 GIANG THỊ XUÂN HẠ.
    Các bí danh/tên gọi khác: Không.
3. Ngày, tháng, năm sinh: 06/11/2003.   		
4. Giới tính: Nữ. 
5. Quốc tịch: Chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin 
gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Triều Khúc, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội.
7. Quê quán: Phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội.
8. Nơi đăng ký thường trú: Xóm Án, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội.
    Nơi ở hiện nay: Như trên.
9. Số Căn cước: 001******939    Ngày cấp: 27/04/2021  	 Cơ quan cấp: Cục CSQLHC về TTXH
10. Dân tộc: Kinh.                           		
11. Tôn giáo: Không.
12. Trình độ: 
  - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.
  - Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Quan hệ công chúng.
  - Ngoại ngữ: Không.
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: UVBTV Đoàn phường Thanh Liệt, Bí thư  
Chi đoàn Tổ dân phố Triều Khúc.
15. Nơi công tác: Bí thư chi đoàn Tổ dân phố Triều Khúc.
16. Ngày vào Đảng: Chưa là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Có.
  - Tên tổ chức đoàn thể: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
  - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: UVBTV Đoàn Phường Thanh Liệt, Bí thư chi đoàn TDP Triều Khúc
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt. 
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội: Không.
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 7/2025 đến nay UV BTV Đoàn Phường Thanh Liệt, Bí thư chi đoàn TDP Triều Khúc.



TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA 
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PHƯỜNG THANH LIỆT NHIỆM KỲ 2026-2031
ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 03

1. Họ và tên thường dùng: NGÔ HOÀNG HẢI. 
2. Họ và tên khai sinh:       NGÔ HOÀNG HẢI.
    Các bí danh/tên gọi khác: Không.
3. Ngày, tháng, năm sinh: 12/9/1979.  		  4. Giới tính: Nam.
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 Quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia 
nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Tổ dân phố Tựu Liệt, phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội.
7. Quê quán: Tổ dân phố Tựu Liệt, phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội.
8. Nơi đăng ký thường trú: TDP Tựu Liệt, phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội.
Nơi ở hiện nay: Như trên.
9. Số Căn cước: 001******956       Ngày cấp: 15/10/2020    	 Cơ quan cấp: Cục CSQLHC về TTXH.
10. Dân tộc: Kinh.                                     	 11. Tôn giáo Không.
12. Trình độ: Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông. 
  - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, các ngành Hành Chính học, Luật Kinh tế.
  - Học vị: Thạc sĩ ngành Luật kinh tế.                                           
  - Lý luận chính trị: Trung cấp.  	 - Ngoại ngữ: Tiếng Anh B1 khung Châu Âu
13. Nghề nghiệp hiện nay: Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường Thanh Liệt, thành 
phố Hà Nội.
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng 
ủy phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội.
15. Nơi công tác: Đảng ủy phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội.
16.  Ngày vào Đảng: 03/5/2005; Ngày chính thức: 03/5/2006; Số thẻ đảng viên: 001******956.
  - Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy phường Thanh Liệt.
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: Không.
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 02 Bằng khen cấp thành phố năm 2013 và năm 2021
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội: Không.
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Đại biểu HĐND huyện Thanh Trì khóa XVIII, XIX, XX (từ năm 2011 
đến 01/7/2025); Đại biểu HĐND phường Thanh Liệt khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 .

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 10/2006 đến 8/2014 Ủy viên BTV huyện Đoàn Thanh Trì, Bí thư Đoàn xã Tam Hiệp, huyện 
Thanh Trì;

Từ 6/2010 đến 8/2014 Ủy viên BCH Đảng bộ xã Tam Hiệp;
Từ 5/2011 đến 7/2025 Đại biểu HĐND huyện Thanh Trì khóa XVIII, khóa XIX, khoá XX;
Từ 8/2014 đến 02/2023 Phó Ban Pháp chế HĐND huyện Thanh Trì;
Từ 02/2023 đến 6/2025 Bí thư Đảng ủy xã Duyên Hà, Thanh Trì, Hà Nội;

Từ 7/2025 đến nay Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường 
Thanh Liệt, thành phố Hà Nội.
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PHƯỜNG THANH LIỆT NHIỆM KỲ 2026-2031
ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 05

1. Họ và tên thường dùng: 	 BÙI THỊ PHƯƠNG HOA.
2. Họ và tên khai sinh: 	 BÙI THỊ PHƯƠNG HOA.
    Các bí danh/tên gọi khác: Không.
3. Ngày, tháng, năm sinh: 07/8/1975.           	 4. Giới tính: Nữ.
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là Quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia 
nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Thôn Giáp Nhị, xã Thịnh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. 
7. Quê quán: thôn Giáp Nhị, xã Thịnh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. 
8. Nơi đăng ký thường trú:  Số nhà 31, tổ 22, phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
    Nơi ở hiện nay: Như trên.
9. Số Căn cước: 001******232; Ngày cấp: 10/07/2021; Cơ quan cấp: Cục CSQLHC về TTXH.
10. Dân tộc: Kinh.                                           	11.Tôn giáo: Không.
12. Trình độ: Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.
    - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học các ngành: Kinh tế, Hành chính học.
    - Lý luận chính trị: Cao cấp.	 - Ngoại ngữ: Chứng chỉ Tiếng Anh B.
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ công chức.
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam Phường, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Liệt.
15. Nơi công tác: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội.
16.  Ngày vào Đảng: 03/04/2002; Ngày chính thức: 03/04/2003; Số thẻ đảng viên: 001******232.
    - Chức vụ trong Đảng: ĐUV, Phó Bí thư Chi bộ Cơ quan UB. MTTQ Việt Nam phường Thanh Liệt.
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: Chủ tịch Hội LHPN phường Thanh Liệt.
   - Tên tổ chức đoàn thể: Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Liệt.
   - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Chủ tịch Hội LHPN phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội.
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 01 Bằng khen UBND Thành Phố.
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội: Không.
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Đại biểu HĐND phường Thanh Liệt khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 7/1995 đến 12/2003 Cán bộ phòng đào tạo Trung tâm dạy nghề huyện Thanh Trì;
Từ 01/2004 đến 10/2006 Trưởng phòng đào tạo, tổ trưởng công đoàn, kế toán Trung tâm dạy nghề huyện Thanh Trì; 
Từ 11/2006 đến 5/2008 Phó Giám đốc, tổ trưởng công đoàn Trung tâm dạy nghề huyện Thanh Trì;
Từ 6/2008 đến 6/2011 Bí thư chi bộ, phó giám đốc, tổ trưởng công đoàn Trung tâm dạy nghề huyện Thanh Trì;
Từ 7/2011 đến 4/2013 Phó giám đốc, tổ trưởng công đoàn Trung tâm dạy nghề huyện Thanh Trì;
Từ 5/2013 đến 4/2022 Phó chủ tịch Hội LHPN huyện Thanh Trì;
Từ 6/2021 đến 4/2022 Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Thanh Trì khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026;

Từ 4/2022 đến 6/2025 Phó chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Thanh Trì; Đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Thanh Trì 
khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026;

Từ 7/2025 đến nay Phó Bí thư chi bộ, Phó chủ tịch Thường trực UB. MTTQ VN phường Thanh Liệt; Chủ tịch Hội LHPN 
phường Thanh Liệt; Đại biểu H phường Thanh Liệt khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026.



TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA 
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PHƯỜNG THANH LIỆT NHIỆM KỲ 2026-2031
ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 04

1. Họ và tên thường dùng:	NGÔ THỊ HƯƠNG.
2. Họ và tên khai sinh: 	 NGÔ THỊ HƯƠNG.
    Các bí danh/tên gọi khác: Không.
3. Ngày, tháng, năm sinh: 10/6/1972.                                     4. Giới tính: Nữ.
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia 
nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội.
7. Quê quán: Phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội.
8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ dân phố Vực, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội.
    Nơi ở hiện nay: Như trên.
9. Số Căn cước: 001******329           Ngày cấp: 21/4/2021           Cơ quan cấp: Cục CSQLHC về TTXH.
10. Dân tộc: Kinh.                                   	 11. Tôn giáo: Không.
12. Trình độ: Giáo dục phổ thông: 12/12 bổ túc 	 - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học ngành 
quản lý văn hóa.
    - Lý luận chính trị: Trung cấp.	 - Ngoại ngữ: Chứng chỉ Tiếng Anh A2.
13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, 
Chủ tịch Hội Nông dân phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội.
15. Nơi công tác: Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thanh Liệt.
16. Ngày vào Đảng: 03/7/2007       Ngày chính thức: 03/7/2008          Số thẻ đảng viên: 001******329.
    - Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ phường Thanh Liệt.
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: Có.
    - Tên tổ chức đoàn thể: Hội Nông dân, Hội LHPN phường Thanh Liệt.
    - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Chủ tịch Hội Nông dân, hội viên Hội LHPN.
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 03 bằng khen của Liên đoàn lao động, Hội Nông 
dân thành phố Hà Nội, Trung ương Hội nông dân Việt Nam.
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội: Không. 
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Xã Thanh Liệt nhiệm kỳ 2004-2011; 2011-2016; 2016-2021; 2021-2026; 
Đại biểu Hội đồng nhân dân phường Thanh Liệt nhiệm kỳ 2021-2026. 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Từ 9/2002 đến 9/2007 Ủy viên ban chấp hành Hội nông dân xã Thanh Liệt;
Từ 10/2003 đến 10/2008 Trưởng ban công tác mặt trận thôn Vực;
Từ 5/2004 đến 6/2025 Đại biểu HĐND xã Thanh Liệt khóa 18, 19, 20, 21;
Từ 10/2007 đến 9/2013 Phó chủ tịch Hội nông dân xã Thanh Liệt;
Từ 10/2012 đến 12/2017 Ủy viên BCH Hội nông dân huyện Thanh Trì;
Từ 9/2013 đến 12/2017 Chủ tịch Hội nông dân xã Thanh Liệt;
Từ 5/2015 đến 6/2025 Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ xã Thanh Liệt;
Từ 9/2017 đến 6/ 2021 Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thanh Liệt;
Từ 4/2021 đến 6/2025 Ủy viên ban thường vụ Hội LHPN xã Thanh Liệt, Phó Chủ tịch HĐND xã Thanh Liệt;
Từ 1/2022 đến 6/2025 Chủ tịch Công đoàn UBND xã Thanh Liệt;

Từ 7/2025 đến nay
Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ phường Thanh Liệt. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 
Phường, Chủ tịch Hội Nông dân phường Thanh Liệt; Đại biểu HĐND phường Thanh Liệt lần 
thứ I, nhiệm kỳ 2021-2026.



TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA 
NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

PHƯỜNG THANH LIỆT NHIỆM KỲ 2026-2031
ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 05

1. Họ và tên thường dùng:  	NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG.
2. Họ và tên khai sinh: 	 NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG.
    Các bí danh/tên gọi khác: Không. 
3. Ngày, tháng, năm sinh: 14/02/1977.           	  4. Giới tính: Nữ.
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc 
tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội. 
7. Quê quán: Phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội.
8. Nơi đăng ký thường trú: Số 68/124, đường Tân Triều, xóm Chùa, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội.
    Nơi ở hiện nay: Như trên.
9. Số Căn cước: 001******896           Ngày cấp: 20/04/2021        Cơ quan cấp: Cục CSQLHC về TTXH.
10. Dân tộc: Kinh.                                  	 11. Tôn giáo: Không.
12. Trình độ: 
   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.
   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học các ngành Giáo dục tiểu học, Tiếng Anh.
   - Lý luận chính trị: Không.
   - Ngoại ngữ: Đại học ngành tiếng Anh.
13. Nghề nghiệp hiện nay: Giáo viên tiểu học.
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Khối trưởng khối 1.
15. Nơi công tác: Trường tiểu học Tân Triều, phường Thanh Liệt.
16. Ngày vào Đảng: 16/12/2017; Ngày chính thức:16/12/2018; Số thẻ đảng viên: 001******896.
    - Chức vụ trong Đảng: Đảng viên.
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không.
18. Tình trạng sức khỏe: Trung bình.
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỉ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội: Không.
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 01/2007 đến 07/2010 Giáo viên tiểu học Trường Dạy trẻ khuyết tật, huyện Thanh Trì;
Từ 08/2010 đến 08/2024 Giáo viên tiểu học Trường tiểu học Tân Triều, huyện Thanh Trì;

Từ 09/2024 đến 06/2025 Giáo viên tiểu học, Khối trưởng khối 1 Trường tiểu học Tân Triều, huyện 
Thanh Trì;

Từ 07/2025 đến nay Giáo viên tiểu học, Khối trưởng khối 1 Trường tiểu học Tân Triều, phường 
Thanh Liệt.



TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA 
NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

PHƯỜNG THANH LIỆT NHIỆM KỲ 2026-2031
ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 06

1. Họ và tên thường dùng: 	 ĐẶNG THỊ THU HƯƠNG.
2. Họ và tên khai sinh: 	 ĐẶNG THỊ THU HƯƠNG.
	 Các bí danh/tên gọi khác: Không.
3. Ngày, tháng, năm sinh: 16/09/1976.           	  4. Giới tính: Nữ.
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc 
tịch, quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội.
7. Quê quán: Phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội.
8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ dân phố Thượng, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội.
Nơi ở hiện nay: Như trên.
9. Số CCCD: 001******201.    Ngày cấp: 08/05/2021.               Cơ quan cấp: Cục CSQLHC về TTXH.
10. Dân tộc: Kinh.                            	 11. Tôn giáo Không. 
12. Trình độ: Giáo dục phổ thông: 9/12 phổ thông, Chuyên môn, nghiệp vụ: Không.            
	 - Ngoại ngữ: Không.	 - Lý luận chính trị: Không.          
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Ủy viên BCH Hội Nông dân phường Thanh Liêt, 
Chi hội trưởng Hội Nông dân Tổ dân phố Thượng, Chi hội phó Hội Phụ nữ tổ dân phố Thượng.
15. Nơi công tác: Tổ dân phố Thượng, phường Thanh Liệt.
16. Ngày vào Đảng: 25/11/2020; Ngày chính thức: 25/11/2021; Số thẻ đảng viên: 001******201.
 	 - Chức vụ trong Đảng: Đảng viên.
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Có.
- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Nông dân phường Thanh Liệt, Hội Phụ nữ phường Thanh Liệt.
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Ủy viên BCH Hội Nông dân phường Thanh Liêt, Chi hội trưởng 
Hội Nông dân TDP Thượng, Chi hội phó Hội Phụ nữ tổ dân phố Thượng.
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội: Không.
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 2013 đến 2017 Uỷ viên BCH Hội Phụ nữ xã Thanh Liệt, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội;

Từ 2016 đến 01/2026 Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Thượng, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội;

Từ 2018 đến 6/2025 Uỷ viên BCH Hội Nông dân xã Thanh Liệt, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội;

Từ 2023 đến 06/2025 Chi ủy viên Chi bộ thôn Thượng, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội;

Từ 7/2025 đến nay
Ủy viên BCH Hội Nông dân phường Thanh Liêt, Chi hội trưởng Hội Nông dân 
TDP Thượng, Chi hội phó Hội Phụ nữ tổ dân phố Thượng, phường Thanh Liệt, 
thành phố Hà Nội.



TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA 
NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

PHƯỜNG THANH LIỆT NHIỆM KỲ 2026-2031
ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 03

1. Họ và tên thường dùng: 	 VŨ THỊ NGỌC LAN. 
2. Họ và tên khai sinh: 	 VŨ THỊ NGỌC LAN. 
    Các bí danh/tên gọi khác: Không.
3. Ngày, tháng, năm sinh: 13/10/1980.    	 4. Giới tính: Nữ.
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia 
nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Hải Ninh, tỉnh Quảng Ninh. 
7. Quê quán: Xã Hải Ninh, tỉnh Quảng Ninh.
8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn 4, xã Thanh Trì, thành phố Hà Nội.
    Nơi ở hiện nay: Như trên.
9. Số Căn cước: 022******360      Ngày cấp: 10/7/2021          Cơ quan cấp: Cục CSQLHC về TTXH.
10. Dân tộc: Kinh.                         	 11. Tôn giáo: Không.
12. Trình độ: Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông,  Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư kinh tế xây dựng.
    - Lý luận chính trị: Trung cấp.  	 - Ngoại ngữ: Tiếng Anh C.
13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức. 
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường 
Thanh Liệt.
15. Nơi công tác: UBND phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội.
16. Ngày vào Đảng: 08/3/2012; Ngày chính thức: 08/3/2013; Số thẻ đảng viên: 022******360.
    -  Chức vụ trong Đảng: UVBCH Đảng bộ phường Thanh Liệt, Bí thư chi bộ phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị.
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Có.
    - Tên tổ chức đoàn thể: Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam Phường.
    - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Uỷ viên Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam Phường.
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: UBND huyện Thanh Trì kỷ luật hình thức khiển 
trách năm 2016 do vi phạm Pháp lệnh dân số kế hoạch hoá gia đình vì sinh con thứ ba.
21. Là đại biểu Quốc hội: Không.
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không. 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 8/2001 đến 11/2003
Cán bộ phòng Kỹ thuật Xí nghiệp xây dựng công trình giao thông - 

Bộ Giao thông vận tải;
Từ 12/2003 đến 3/2005 Cán bộ phòng Địa chính nhà đất và đô thị huyện Thanh Trì;
Từ 4/2005 đến 8/2006 Cán bộ phòng Xây dựng đô thị huyện Thanh Trì;
Từ 9/2006 đến 8/2008 Chuyên viên Phòng Tài chính huyện Thanh Trì;
Từ 9/2008 đến 7/2022 Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thanh Trì;

Từ 8/2022 đến 6/2025
Phó trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Thanh Trì;

Chi uỷ viên chi bộ phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Thanh Trì;

Từ 07/2025 đến nay Ủy viên BCH Đảng bộ phường Thanh Liệt; Bí thư chi bộ phòng Kinh tế, 
hạ tầng và đô thị; Trưởng phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị.



TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA 
NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

PHƯỜNG THANH LIỆT NHIỆM KỲ 2026-2031
ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 04

1. Họ và tên thường dùng: NGHIÊM THỊ LIÊN.
2. Họ và tên khai sinh: 	 NGHIÊM THỊ LIÊN.
    Các bí danh/tên gọi khác: Không.
3. Ngày, tháng, năm sinh: 03/6/1989.  		  4. Giới tính: Nữ.
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin 
gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Hòa Xá, thành phố Hà Nội. 
7. Quê quán: Xã Hòa Xá, thành phố Hà Nội.
8. Nơi đăng ký thường trú: 32 Đại Từ, phường Định Công, thành phố Hà Nội.
    Nơi ở hiện nay: Chung cư Đại Kim Building, phố Trần Hòa, phường Định Công, thành phố Hà Nội.
9. Số Căn cước: 001******971         Ngày cấp: 14/12/2022       Cơ quan cấp: Cục CSQLHC về TTXH.
10. Dân tộc: Kinh.                                   		  11. Tôn giáo: Không.
12. Trình độ: Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông, Chuyên môn, nghiệp vụ: Phóng viên.
    - Lý luận chính trị: Sơ cấp. 		  - Ngoại ngữ: Tiếng anh trình độ B.
13. Nghề nghiệp hiện nay: Phóng viên Hạng III.
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Viên chức.
15. Nơi công tác: Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Thanh Liệt.
16. Ngày vào Đảng: 05/11/2024     Ngày chính thức: 31/12/2025            Số thẻ đảng viên: 001******971.
    - Chức vụ trong Đảng: Đảng viên.
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: Có.
    - Tên tổ chức đoàn thể: Hội LHPN phường Thanh Liệt. 
    - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Ủy viên Ban chấp hành-Hội LHPN phường Thanh Liệt.
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội: Không. 	 22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.  

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 11/2014 đến 2/2017 Làm phóng viên Tạp chí Công nghiệp và Tiêu dùng, số 46 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội;

Từ 3/2017 đến 7/2018 Làm phóng viên Tạp chí Thông tin và Dự báo kinh tế xã hội, số 7, Tôn Thất Thuyết, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội;

Từ 8/2018 đến 4/2020 Làm nhân viên truyền thông Tạp chí Tự động hoá ngày nay, số 1 Đại Cồ Việt, phường 
Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội;

Từ 5/2020 đến 3/2021 Làm cộng tác viên nhân viên truyền thông Tạp chí Tự động hoá Ngày nay, số 1 Đại Cồ Việt, 
phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội;

Từ 4/2021 đến 01/2023 Làm phóng viên hợp đồng tại Tổ thông tin tuyên truyền, thuộc Trung tâm Văn hoá thông 
tin và Thể thao Thanh Trì, thành phố Hà Nội;

Từ 02/2023 đến 6/2025 Là viên chức, phóng viên tại tổ thông tin tuyên truyền, thuộc Trung tâm Văn hoá Thông 
tin và Thể thao Thanh Trì, thành phố Hà Nội;

Từ 7/2025 đến 12/2025 Là viên chức, phóng viên Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao phường Thanh Liệt;
Từ 01/2026 đến nay Là viên chức, phóng viên Trung tâm dịch vụ tổng hợp phường Thanh Liệt.



TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA 
NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

PHƯỜNG THANH LIỆT NHIỆM KỲ 2026-2031
ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 03

1. Họ và tên thường dùng: ĐINH THỊ LUYẾN. 
2. Họ và tên khai sinh:       ĐINH THỊ LUYẾN. 
	 Các bí danh/tên gọi khác: Không. 
3. Ngày, tháng, năm sinh: 14/06/1985.	 4. Giới tính: Nữ. 
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin 
gia nhập quốc tịch quốc gia khác. 
6. Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.
7. Quê quán xã Đại Thanh, thành phố Hà Nội. 
8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Hữu Trung, xã Đại Thanh, thành phố Hà Nội. 
	 Nơi ở hiện nay: Như trên. 
9. Số Căn cước công dân: 001******217.      Ngày cấp: 14/07/2025	     Cơ quan cấp: Bộ Công an.
10. Dân tộc: Kinh.	 11. Tôn giáo: Không. 
12. Trình độ: Giáo dục phổ thông 12/12 phổ thông. Chuyên môn, nghiệp vụ:  Đại học-chuyên ngành Kế toán. 
	 - Lý luận chính trị: Trung cấp. 	 - Ngoại ngữ: Tiếng Anh A2. 
13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chuyên viên Văn phòng Đảng uỷ phường Thanh Liệt. 
15. Nơi công tác: Đảng uỷ phường Thanh Liệt. 
16. Ngày vào Đảng: 03/02/2010;   Ngày chính thức: 03/02/2011;    Số thẻ đảng viên: 001******217. 
	 - Chức vụ trong Đảng: Đảng viên.
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không.
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt. 
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không. 
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội: Không. 
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Xã Đại Thanh, thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 03/2009 đến 09/2017 Cán bộ hợp đồng kế toán UBND xã Hữu Hòa;

Từ 10/2017 đến 02/2019 Ủy viên BCH Công đoàn, Cán bộ hợp đồng kế toán UBND xã Hữu Hòa;

Từ 03/2019 đến 04/2020 PCT Thường trực UB MTTQ xã Hữu Hòa Ủy, viên BCH Công đoàn, Cán bộ hợp 
đồng kế toán UBND xã Hữu Hòa;

Từ 05/2020 đến 10/2021 Ủy viên BCH Đảng bộ xã, PCT Thường trực UB MTTQ xã, Đại biểu HĐND xã Hữu 
Hòa, Ủy viên BCH Công đoàn, Phó Bí thư Chi bộ thôn Hữu Trung;

Từ 10/2021 đến 01/2023 Ủy viên BCH Đảng bộ xã, PCT Thường trực UB MTTQ xã, Đại biểu HĐND xã Hữu 
Hòa, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hữu Hòa, Phó Bí thư Chi bộ thôn Hữu Trung;

Từ 01/2023 đến 6/2025 Ủy viên BCH Đảng bộ xã, Đại biểu HĐND xã Hữu Hòa, PCT UB MTTQ xã Hữu 
Hòa, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hữu Hòa, Phó Bí thư Chi bộ thôn Hữu Trung;

Từ 01/07/2025 đến nay Chuyên viên Văn phòng Đảng uỷ phường Thanh Liệt.



TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA 
NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

PHƯỜNG THANH LIỆT NHIỆM KỲ 2026-2031
ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 03

1. Họ và tên thường dùng: 	 HỒ THỊ TUYẾT MAI.
2. Họ và tên khai sinh: 	 HỒ THỊ TUYẾT MAI.

Các bí danh/tên gọi khác: Không có.
3. Ngày, tháng, năm sinh: 10/06/1991. 4. Giới tính: Nữ.
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia 
nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Liên Châu, tỉnh Phú Thọ.
7. Quê quán: Xã Liên Châu, tỉnh Phú Thọ.
8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ dân phố  số 2 Mễ Trì Thượng, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
Nơi ở hiện nay: Như trên.
9. Số Căn cước: 026******974     Ngày cấp: 28/4/2021    Cơ quan cấp: Cục CSQLHC về TTXH.
10. Dân tộc: Kinh. 11. Tôn giáo: Không.
12. Trình độ: Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông, Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Công tác xã hội

- Học vị: Thạc sĩ.        
    - Lý luận chính trị: Trung cấp. 
    - Ngoại ngữ: Tiếng Anh B1.
13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chuyên viên phòng Văn hóa-Xã hội
phường Thanh Liệt.
15. Nơi công tác: UBND phường Thanh Liệt.
16. Ngày vào Đảng: 04/07/2018;        Ngày chính thức: 04/07/2019;    Số thẻ đảng viên: 026******974

- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên.
Lý do ra khỏi Đảng: Không.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không.
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội: Không.
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không. 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 3/2016 đến 6/2025 Công chức Văn hóa-Xã hội (phụ trách lĩnh vực LĐTB&XH) UBND xã 
Thanh Liệt;

Từ 7/2025 đến nay Chuyên viên phòng Văn hóa-Xã hội phường Thanh Liệt.



TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA 
NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

PHƯỜNG THANH LIỆT NHIỆM KỲ 2026-2031
ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 02

1. Họ và tên thường dùng: PHẠM THỊ MAI.
2. Họ và tên khai sinh:       PHẠM THỊ MAI.

Các bí danh/tên gọi khác: Không.
3. Ngày, tháng, năm sinh: 10/10/1991. 4. Giới tính: Nữ.
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc
tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Bình Sơn, tỉnh Ninh Bình. 
7. Quê quán: Xã Bình Sơn, tỉnh Ninh Bình.
8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ 5, phường Yên Nghĩa, thành phố Hà Nội.

Nơi ở hiện nay: Căn hộ 320, HH01C, Tổ dân phố 1, xã Bình Minh, thành phố Hà Nội.
9. Số Căn cước: 035******203       Ngày cấp: 04/08/2022.      Cơ quan cấp: Cục CSQLHC về TTXH
10. Dân tộc: Kinh.
11. Tôn giáo: Công giáo.
12. Trình độ: Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông, Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Hành chính học.
    - Lý luận chính trị: Trung cấp.	
    - Ngoại ngữ: Tiếng Anh A2.
13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND Phường
15. Nơi công tác: UBND Phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội.
16. Ngày vào Đảng: 10/10/2019;     Ngày chính thức: 10/10/2020;    Số thẻ đảng viên: 035******203
    - Chức vụ trong Đảng: Đảng viên.
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: Không.
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội: Không.
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không. 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 07/2017 đến 06/2025 Công chức Văn phòng-Thống kê, UBND xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, 
Thành phố Hà Nội;

 Từ 07/2025 đến nay Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND phường Thanh Liệt, Thành phố 
Hà Nội. 



TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA 
NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

PHƯỜNG THANH LIỆT NHIỆM KỲ 2026-2031
ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 04

1. Họ và tên thường dùng: 	 LẠI THỊ OANH.
2. Họ và tên khai sinh: 	 LẠI THỊ OANH.

Các bí danh/tên gọi khác: Không.
3. Ngày, tháng, năm sinh: 26/3/1967. 4. Giới tính: Nữ.
4. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia
nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Bắc Đông Quan, tỉnh Hưng Yên.
7. Quê quán: Xã Bắc Đông Quan, tỉnh Hưng Yên.
8. Nơi đăng ký thường trú: Số nhà 29-36/16 ngõ 908 đường Kim Giang, Tổ dân phố số 1 khu tập 56-664,
phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội.

Nơi ở hiện nay: Như trên.
9. Số Căn cước: 034******945       Ngày cấp: 27/4/2021 Cơ quan cấp: Bộ công an.
10. Dân tộc: Kinh. 11. Tôn giáo: Không.
12. Trình độ: Giáo dục phổ thông: 10/10 phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Sơ cấp Kế toán, Sơ cấp cô nuôi dậy trẻ.
- Lý luận chính trị: Không.	  - Ngoại ngữ: Không.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chi uỷ Chi bộ, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ,
Chi hội phó Chi hội CCB, Phó ban CTMT.
15. Nơi công tác: Tổ dân phố số 1 khu tập thể 56-664.
16. Ngày vào Đảng: 22/12/2001;      Ngày chính thức: 22/12/2002;          Số thẻ đảng viên: 034******945

- Chức vụ trong Đảng: Chi uỷ Chi bộ TDP số 1 khu tập thể 56-664.
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Có
- Tên tổ chức đoàn thể: Chi hội Phụ nữ, Chi Hội CCB, Ban CTMT.  
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ, Chi hội phó Chi hội CCB, phó 
ban công tác mặt trận.
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huy chương Quân Kỳ quyết thắng, Huy
chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba.
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội: Không.
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không .

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 8/2018 đến 12/2022 Chi hội phó chi hội Cựu chiến binh TDP số 1 khu tập thể 56-664;

Từ 01/2023 đến 8/2025 Chi uỷ Chi bộ, Chi hội phó chi Hội Cựu chiến binh Tổ dân phố số 1 khu tập 
thể 56-664;

Từ 9/2025 đến 6/2025 Chi uỷ Chi bộ, Chi hội trưởng chi Hội Phụ nữ, chi hội phó chi Hội CCB, Phó 
ban công tác mặt trận-Tổ dân phố số 1 khu tập thể 56-664 xã Thanh Liệt;

Từ 6/2025 đến nay Chi uỷ Chi bộ, Chi hội trưởng chi Hội Phụ nữ, chi hội phó chi Hội CCB, Phó ban 
công tác mặt trận-Tổ dân phố số 1 khu tập thể 56-664 phường Thanh Liệt.



TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA 
NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

PHƯỜNG THANH LIỆT NHIỆM KỲ 2026-2031
ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 03

1. Họ và tên thường dùng: TẠ THU SA.
2. Họ và tên khai sinh: 	 TẠ THU SA.                                    Các bí danh/tên gọi khác: Không.
3. Ngày, tháng, năm sinh: 07/5/1989                  	 4. Giới tính: Nữ 
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin 
gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Hà Nội.
7. Quê quán: Xã Ngọc Hồi, thành phố Hà Nội.
8. Nơi đăng ký thường trú:  Thôn Yên Phú, xã Ngọc Hồi, thành phố Hà Nội.
    Nơi ở hiện nay: Thôn Yên Phú, xã Ngọc Hồi, thành phố Hà Nội.
9. Số Căn cước: 001******468      Ngày cấp:   25/4/2021    - Cơ quan cấp: Cục CSQLHC về TTXH
10. Dân tộc: Kinh                                 	 11. Tôn giáo Không.
12. Trình độ: Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.
     - Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ Luật Kinh tế, Cử nhân Quản lý Văn hóa, Cử nhân Luật Kinh tế.
     - Học vị: Thạc sĩ.             - Lý luận chính trị:  Trung cấp.         - Ngoại ngữ: Tiếng Anh B1.
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ công chức.
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Chi bộ, 
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội.
15. Nơi công tác: Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội.
16. Ngày vào Đảng: 25/4/2017; Ngày chính thức: 25/4/2018; Số thẻ đảng viên: 001******468.
    - Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt 
Nam phường Thanh Liệt.
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không.                18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 06 Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS 
Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; 02 Bằng khen của Ủy ban Nhân dân 
Thành phố Hà Nội; 06 Bằng khen của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội.
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội: Không.	 22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 12/2011 đến 10/2014
Là học viên lớp cán bộ nguồn Tuyên giáo, trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, Hà 
Nội. Công tác thực tế tại cơ sở (Đảng ủy xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì) theo Quyết 
định số 3521-QĐ/TU ngày 23/8/2013 của Thành ủy Hà Nội;

Từ 11/2014 đến 01/2016 Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thanh Trì, Huyện đoàn Thanh Trì, Hà Nội;

Từ 02/2016 đến 02/2023
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn; Phó Bí thư Huyện đoàn Thanh Trì các nhiệm kỳ 2017-
2022, 2022-2027; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Huyện, Phó Chủ tịch 
Thường trực Hội đồng Đội huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội;

Từ 3/2023 đến 06/2025
Bí thư Huyện đoàn Thanh Trì nhiệm kỳ 2022-2027, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh 
niên Việt Nam Huyện, Chủ tịch Hội đồng Đội Huyện. Bí thư Chi bộ Đoàn TNCS Hồ 
Chí Minh huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội; Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn 
Hà Nội từ tháng 10/2023; 

Từ 7/2025 đến nay Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Phường, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội.



TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA 
NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

PHƯỜNG THANH LIỆT NHIỆM KỲ 2026-2031
ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 04

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN HOÀI SƠN.
2. Họ và tên khai sinh: 	 NGUYỄN HOÀI SƠN.  	 Các bí danh/tên gọi khác: Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 29/04/1977                       	 4. Giới tính: Nam
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là Quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia 
nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Thành phố Hà Nội.	
7. Quê quán: Song Liễu, tỉnh Bắc Ninh.
8. Nơi đăng ký thường trú: Phòng 1816 tòa HH1 chung cư Meco, ngõ 102 đường Trường Chinh, phường 
Kim Liên, thành phố Hà Nội.
    Nơi ở hiện nay: Như trên.
9. Số Căn cước: 001******466       - Ngày cấp: 09/07/2024                - Cơ quan cấp: Bộ Công An.
10. Dân tộc: Kinh.                                 	 11. Tôn giáo Không.
12. Trình độ: Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.
    - Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật, Học viện Cảnh sát chuyên ngành điều tra tội phạm.
    - Lý luận chính trị: Trung cấp.	 - Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ C.
13. Nghề nghiệp hiện nay: Công an.
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Trưởng Công an Phường.
15. Nơi công tác: Công an phường Thanh Liệt.
16. Ngày vào Đảng: 03/02/2001; Ngày chính thức: 03/02/2002; Số thẻ đảng viên: 001******466.
     - Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng bộ Công an phường Thanh Liệt.
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không.
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng 1, hạng 2, 
     hạng 3; Huy chương Vì an ninh Tổ quốc; 10 gương mặt trẻ công an thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm   
     2011; Gương điển hình tiên tiến vì sự tận tụy của công an thủ đô giai đoạn 2020-2025.
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội: Không.
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Đại biểu HĐND phường Thanh Liệt khoá I nhiệm kỳ 2021-2026.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Từ 11/1999 đến 01/2001 Cán bộ Đội QLHC, Công an quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội;
Từ 01/2001 đến 5/2003 Cán bộ Đội Ma Tuý, Công an quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội;
Từ 6/2003 đến 8/2004 Cán bộ CAP Hoàng Văn Thụ, Công an quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội;
Từ 9/2004 đến 02/2012 Cán bộ CAP Nam Đồng, Công an quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;
Từ 3/2012 đến 12/2012 Phó trưởng CAP Hàng Bột, Công an quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;
Từ 01/2013 đến 12/2013 Phó trưởng CAP Láng Thượng, Công an quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;
Từ 01/2014 đến 3/2015 Phó Đội trưởng Đội CSHS, Công an quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;
Từ 4/2015 đến 11/2019 Ủy viên BTV Đảng ủy Phường, Trưởng CAP Phương Mai, Công an quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội;
Từ 12/2019 đến 06/2025 Ủy viên BTV Đảng ủy Phường, Trưởng CAP Ô Chợ Dừa, Công an thành phố Hà Nội;

Từ 07/2025 đến nay Ủy viên BTV Đảng ủy Phường, Trưởng CAP Thanh Liệt, Công an thành phố Hà Nội.



TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA 
NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

PHƯỜNG THANH LIỆT NHIỆM KỲ 2026-2031
ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 01

1. Họ và tên thường dùng: TRẦN MAI HƯƠNG
2. Họ và tên khai sinh:       TRẦN MAI HƯƠNG
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không.
3. Ngày, tháng, năm sinh: 23/08/1981 ;            	 4. Giới tính: Nữ.
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch, quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh:  Đội 2, Thôn Đại Lan, xã Nam Phù, thành phố Hà Nội.
7. Quê quán:  Đội 2, thôn Đại Lan, xã Nam Phù, thành phố Hà Nội. 
8. Nơi đăng ký thường trú:  Xóm 8, thôn Việt Yên, xã Nam Phù, thành phố Hà Nội. 
Nơi ở hiện nay: Xóm 3, thôn Việt Yên, xã Nam Phù, thành phố Hà Nội.   
9. Số Căn cước:  001xxxxxx475          Ngày cấp: 15/4/2021.                   Cơ quan cấp: Cục  CS QLHC về TTXH.
10. Dân tộc: Kinh.	                       11. Tôn giáo: Không. 
12. Trình độ: Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông. 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học các ngành Sư phạm Văn; Đại học Quản lý giáo dục; Đại học ngôn ngữ Anh; Cao đẳng 
ngành sư phạm Hà Nội khoa Văn-GDCD; Trung cấp Tin học ứng dụng.
- Học vị: Thạc sỹ các ngành Văn học, Thạc sỹ Quản lý giáo dục.  			   Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Trung cấp;     - Ngoại ngữ: Tiếng Anh B1; Tiếng Anh C1; Cử nhân ngôn ngữ Anh. 
13. Nghề nghiệp hiện nay: Giáo viên trung học cơ sở.
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng.
15. Nơi công tác: Trường THCS Chu Văn An, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội.
16. Ngày vào Đảng: 4/08/2010;    Ngày chính thức: 4/08/2011;          Số thẻ đảng viên: 001xxxxxx475.
- Chức vụ trong Đảng: Bí thư chi bộ.
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:  Không.                                   18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:
+ Giáo viên giỏi giải xuất sắc cấp Thành phố năm học 2019-2020.
+  Giải xuất sắc giải thưởng Nhà giáo tâm huyết sáng tạo cấp Thành phố lần thứ 4, năm học 2019-2020.
+Chiến sỹ thi đua cấp Thành phố năm học 2021-2022.
+ Danh hiệu“Đảm việc trường, đảm việc nhà, cô giáo người mẹ hiền” cấp Thành phố.
+ Danh hiệu người tốt việc tốt cấp Thành phố.
+ Danh hiệu Đảng viên xuất sắc cấp Thành phố năm 2026.
+ 06 bằng khen:  01 bằng khen của Bộ GD&ĐT; 01 bằng khen của chủ tịch UBND thành phố; 02 bằng khen của liên đoàn lao 
động thành phố Hà Nội; 01 bằng khen của tổng liên đoàn lao động Việt Nam; 01 bằng khen của thành đoàn Hà Nội.
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không.             22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 10/2005 đến 6/2015: Giáo viên trường THCS Duyên Hà, huyện Thanh Trì; Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch 
Công Đoàn, Phó bí thư Chi bộ-Phó hiệu trưởng;

Từ 7/2015 đến 9/2021: Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Vạn Phúc, huyện Thanh Trì;
Từ 9/2021 đến 6/2025: Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Thanh Liệt, huyện Thanh Trì;

Từ 07/2025 đến nay: Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An, phường Thanh Liệt;




